
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 3TC1 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

LVPTNT 

Toán: Nhận biết hình 

tròn hình chữ nhật 

 

 

- Quan sát: Cây bằng lăng 

- TCVĐ: Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

- Chơi tự do ở khu vực 

trước sân khấu 

+ Chơi xếp hình tạo các 

hình mới bằng các hình 

học 

+ TC: Kết bạn  

+ TC:  Đánh cầu 

- Trò chuyện, xem 

tranh ảnh về ngày tết 

trung thu, đồ chơi 

trong ngày trung thu, 

món ăn của ngày trung 

thu. 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

PTTC: VĐ: Lăn bóng 

cùng cô  

 Quan sát: Cây xà cừ. 

- TCVĐ: Bật liên tiếp qua 5 

điểm 

- Chơi tự do ở khu vực 

trước sân khấu 

+ TC: Chơi xếp hình tạo các 

hình mới bằng các hình học 

+ TC: Chơi xếp hình (nhà, 

người, cây…) bằng các 

hình học 

+ TC: Kéo xe  

+ TC:  Đi dép đôi 

- Làm quen với bài thơ 

“Câu trăng rằm” 

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

PTNN: Dạy thơ: Câu 

trăng rằm 

- Quan sát: Cây xoài 

- TCVĐ: Xi bô khoai 

- Chơi tự do ở khu vực 

trước sân khấu 

+ TC:  Xem sách 

+ TC: Chơi xếp hình tạo 

các hình mới bằng các 

hình học 

- Trò chuyện với trẻ về 

trò chơi múa lân. 



+ TC:  Kéo co 

+ TC: Đánh cầu 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

TCKNXH 

Cử chỉ lời nói lễ phép 

- Quan sát: cây vú sữa 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

um 

+ TC: Chơi xếp hình (nhà, 

chuột 

- Chơi tự do ở khu vực 

trước sân khấu 

+ Làm alb người, cây…) 

bằng các hình học 

+ TC:  Kéo co 

+TC: Đánh cầu 

- Lao động lau đồ chơi 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

PTTM 

Dạy hát: Đêm trung 

thu 

- Quan sát: Cây đu  

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do ở khu vực 

trước sân khấu 

+ TC: Chơi xếp hình tạo các 

hình mới bằng các hình học 

+ Làm album 

+ TC:  Kéo co 

+TC: Đánh cầu 

- Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương bé ngoan 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 3TC2 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

LVPTTC: 

VD: Lăn bóng cùng cô 

- Quan sát: Cây xà cừ 

- TCVĐ: Dung dăng dung 

dẻ 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

Làm quen với bài hát 

Đêm trung thu 



- Chơi trò chơi vận động, 

chơi với bộ đồ chơi ngoài 

trời 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

PTTM: DH Đêm 

trung thu ơi 

- Quan sát: Cây hoa đồng 

tiền 

- TCVĐ: Dung dăng dung 

dẻ 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

- Chơi với đồ chơi âm 

nhạc. 

- Chơi trò chơi vận động, 

chơi với bộ đồ chơi ngoài 

trời 

Làm quen bài thơ: Câu 

trăng rằm 

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

PTNT: Nhận biết hình 

tròn, hình chữ nhật 
- Quan sát: Cây xoài 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

- Chơi tô tượng 

- Tạo tranh cát 

- Chơi trò chơi vận động, 

chơi với bộ đồ chơi ngoài 

trời 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày Tết trung thu 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

PTNN: Dạy thơ: Câu 

trăng rằm 
- Quan sát: Cây đu đủ 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

- Tô màu, vẽ tranh… 

- Chơi trò chơi vận động, 

chơi với bộ đồ chơi ngoài 

trời 

Vệ sinh đồ dùng, lau lá 

cây 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

PTTM: Vẽ: một số loại 

bánh trung thu 
- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

Nêu gương bé ngoan 



- Chơi tự do tại khu vực 

trước phòng âm nhạc 

- Chơi gấp chong chóng 

bằng giấy, lá dừa 

- Chơi trò chơi vận động, 

chơi với bộ đồ chơi ngoài 

trời 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 3TC3 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

PTTM: 

ÂN: Dạy hát: Đêm 

trung thu 

- Quan sát: Cây khế 

- TCVĐ: Xi mô khoai 

- Chơi tự do Khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

(chơi vẽ tranh, xé dán 

tranh, chơi dụng cụ âm 

nhạc) 

 

Tìm hiểu về ngày tết 

trung thu 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

PTTC 

VĐ: Lăn bóng với cô 

- Quan sát: Cây đu đủ. 

- TCVĐ:Mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do Khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

(chơi vẽ tranh, xé dán 

tranh, chơi dụng cụ âm 

nhạc) 

 

- Hát: Đêm trung thu 

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

PTNT 

KPKH: Tìm hiểu về 

ngày tết trung thu 

- Quan sát: Cây vải 

- TCVĐ: Rồng rắn nên 

mây 

- Chơi tự do Khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

(chơi vẽ tranh, xé dán 

- Làm quen bài thơ: 

Cô con út của ông mặt 

trời 



tranh, chơi dụng cụ âm 

nhạc) 

 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

PTNN 

Dạy thơ: Trung thu 

của bé 

- Quan sát: Thời  tiết 

- TCVĐ: Lăn bóng với 

cô. 

- Chơi tự do Khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

(chơi vẽ tranh, xé dán 

tranh, chơi dụng cụ âm 

nhạc) 

- Vệ sinh lau giá đồ 

chơi 

 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

PTTCKNXH 

Cử chỉ lời nói lễ phép, 

cảm ơn 

- Quan sát: Cây hoa dừa 

- TCVĐ: Sút bóng vào 

gôn 

- Chơi tự do Khu vực nhà 

chòi cạnh hội trường 

(chơi vẽ tranh, xé dán 

tranh, chơi dụng cụ âm 

nhạc) 

 

- Nêu gương bé ngoan 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB1 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

LVPT thể chất 

- VĐ: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

- Quan sát: Cây xoài 

- TCVĐ: Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn ( 3m) 

- Chơi tự do: 

Khu vực nhà chòi  trước 

lớp 4TB2 gần UBND xã 

- Làm quen bài hát 

Đêm trung thu 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

LVPT thẩm mĩ 

- Tạo hình: Vẽ đèn 

lồng trung thu 

- Quan sát: Cây xoài 

- TCVĐ: Nu na nu nống 

- Chơi tự do: 

- Cùng làm đèn trung 

thu từ 1 số nguyên liệu 



Khu vực nhà chòi trước lớp 

4TB2 gần UBND xã 

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

LVPT nhận thức 

- Toán: Dạy trẻ xác 

định phía trên, phía 

dưới; phía trước phía 

sau của đồ vật so với 

bản thân trẻ 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự do: 

Khu vực nhà chòi trước 

lớp 4TB2 gần UBND xã 

- Trò chuyện về ngày 

trung thu 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

LVPT thẩm mỹ 

- Âm nhạc: Dạy hát 

“Gọi trăng là gì” 

- Quan sát: Cây hoa dừa 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do: 

Khu vực nhà chòi trước 

lớp 4TB2 gần UBND xã 

 

- Vệ sinh các giá đồ 

chơi. 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

LVPT ngôn ngữ 

- Dạy thơ: Trăng sáng 

 

- Quan sát: Cây hoa bằng 

lăng 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: 

Khu vực nhà chòi trước 

lớp 4TB2 gần UBND xã 

 

- Tổ chức vui trung 

thu 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB2 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

LVPTPTC: 

VĐ: Bò bằng bàn tay, 

bàn chân giữa 2 đường 

kẻ rộng 40cm, dài 3-

4m 

- QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Bật liên tục về 

phía trước 

Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB2, trước 

phòng bảo vệ 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày tết trung thu 



Vẽ phấn trên sân hình 

ngôi sao 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

PTNT 

Toán: So sánh hai 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 3 bằng các 

cách khác nhau.   

- QS: Hoa đồng hồ 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB2, trước 

phòng bảo vệ 

Chơi xếp sỏi tạo thành 

hình người 

Làm quen bài thơ: 

Trăng sáng 

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

* Phát triển TC 

VĐ: Bật tách khép 

chân qua 5 ô       

- QS: Cây hạnh phúc 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB2, trước 

phòng bảo vệ 

Chơi xếp hạt gấc tạo 

thành hình ngôi sao 

Làm quen bài thơ: Lời 

chào 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

 * Phát triển NN: 

Dạy thơ: Vui trung thu 

cùng bé 

- QS: Cây đu đủ 

- TCVĐ: Đi kiễng chân 

Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB2, trước 

phòng bảo vệ 

Chơi đồ chơi ngoài trời 

Vệ sinh đồ dùng, lau 

giá đồ chơi 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

 * Phát triển TM: Âm 

nhạc: 

Dạy hát: Gọi trăng là 

gì ? 

- QS: Cây xoài 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB2, trước 

phòng bảo vệ- Nhặt lá, vệ 

sinh môi trường 

- Liên hoan văn nghệ 

- Nêu gương bé ngoan 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB3 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 



 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

*PTTM 

Dạy múa: Đêm trung 

thu. 

- QS: Cây râm bụt 

- TCVĐ: Đi trên vạch kẻ 

sàn 

- Chơi tự do: 

(Khu bể vày : Chơi TC:  

câu cá, Dòng chảy của 

nước, vật chìm vật nổi, 

Chơi với sỏi đá, ... ) 

- Trò chuyện, xem 

tranh ảnh về ngày hội 

trung thu 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

*PTTC 

VĐ: “Tung bóng lên 

cao và bắt bóng” 

- QS: Cây xà cừ 

- TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh 

- Chơi tự do: 

(Khu bể vày : Chơi TC:  

câu cá, Dòng chảy của 

nước, vật chìm vật nổi, 

Chơi với sỏi đá, ... ) 

- Trò chuyện quan sát 

xem tranh ảnh đồ 

dùng, vật dụng chứa 

nước nguy hiểm đến 

bản thân trẻ 

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

*PTNT 

Toán: Xác định phía 

trên, phía dưới, phía 

trước, phía sau của đồ 

vật so với bản thân trẻ 

- QS: Cây xoài 

- TCVĐ: Nhảy lò cò  

- Chơi tự do:  

(Khu bể vày : Chơi TC:  

câu cá, Dòng chảy của 

nước, vật chìm vật nổi, 

Chơi với sỏi đá, ... ) 

- Cho trẻ đọc thơ: Vui 

Trung thu 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

Phát triển TM 

Tạo hình: Nặn bánh 

trung thu. 

- QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do: 

(Khu bể vày : Chơi TC:  

câu cá, Dòng chảy của 

nước, vật chìm vật nổi, 

Chơi với sỏi đá, ... ) 

Cho trẻ hát bài hát 

Đêm trung thu 



Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

*PTNN 

Dạy thơ: “Vui trung 

thu” 

- QS: Cây sấu 

- TCVĐ: bật liên tục về 

phía trước 

- Chơi tự do: 

(Khu bể vày : Chơi TC:  

câu cá, Dòng chảy của 

nước, vật chìm vật nổi, 

Chơi với sỏi đá, ... ) 

- Lao động tập thể: Lau 

giá đồ chơi, lá cây ở 

các góc. 

- Biểu diễn văn nghệ. 

- Nêu gương cuối tuần.     

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 4TB4 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

PTNN 

Dạy thơ: Rước đèn 

tháng tám  

- QS: Cây nhãn 

-TCVĐ: Đi bằng gót chân 

-Chơi tự do: Khu vực góc 

thiên nhiên cạnh lớp 4 

tuổi B2: : Nhặt lá cây 

khô,  chăm sóc cây, nhổ 

cỏ, tưới cây, chơi vẽ hình 

bằng phấn trên sân trường 

(nhảy bao bố, cà kheo, 

đôi chân khổng lồ...) 

Chơi đồ chơi ngoài trời. 

Làm quen bài hát : Em 

đi xem hội  

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

           PTTC 

Bò bằng bàn tay, bàn 

chân 3-4m giữa 2 

đường kẻ  

- QS: Cây hoa đồng hồ 

- TCVĐ: Cắp cua. 

-Chơi tự do: Khu vực góc 

thiên nhiên cạnh lớp 4 

tuổi B2: : Nhặt lá cây 

khô,  chăm sóc cây, nhổ 

cỏ, tưới cây, chơi vẽ hình 

bằng phấn trên sân trường 

Trò chuyện quan sát 

xem tranh ảnh đồ 

dùng, vật dụng chứa 

nước nguy hiểm đến 

bản thân trẻ . 



(nhảy bao bố, cà kheo, 

đôi chân khổng lồ...) 

Chơi đồ chơi ngoài trời. 

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

           PTNT 

So sánh sự giồng và 

khác nhau của hình 

tròn và tam giác  

- QS: Cây sà cừ 

- TCVĐ: Ném vòng vào 

đích.-Chơi tự do: Khu vực 

góc thiên nhiên cạnh lớp 4 

tuổi B2: : Nhặt lá cây khô,  

chăm sóc cây, nhổ cỏ, tưới 

cây, chơi vẽ hình bằng 

phấn trên sân trường (nhảy 

bao bố, cà kheo, đôi chân 

khổng lồ...) Chơi đồ ngoài 

trời. 

Làm quen bài thơ: 

Trăng sáng  

 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

          PTNN 

Âm nhạc: Dạy vận 

động múa Đêm trung 

thu  

- QS: Cây vú sữa 

- TCVĐ: Bò chui qua 

cổng.-Chơi tự do: Khu 

vực góc thiên nhiên cạnh 

lớp 4 tuổi B2: : Nhặt lá cây 

khô,  chăm sóc cây, nhổ 

cỏ, tưới cây, chơi vẽ hình 

bằng phấn trên sân trường 

(nhảy bao bố, cà kheo, đôi 

chân khổng lồ...) Chơi đồ 

chơi ngoài trời. 

- Dọn vệ sinh trong lớp 

và các góc chơi. 

 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

       PTTCKNXH 

Kỹ năng bảo vệ bản 

thân  

- QS: Cây đu đủ 

- TCVĐ: mèo đuổi chuột. 

-Chơi tự do: Khu vực góc 

thiên nhiên cạnh lớp 4 

tuổi B2: : Nhặt lá cây 

khô,  chăm sóc cây, nhổ 

cỏ, tưới cây, chơi vẽ hình 

bằng phấn trên sân trường 

(nhảy bao bố, cà kheo, 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần. 

- Tuyên dương bé 

ngoan. 



đôi chân khổng lồ...) 

Chơi đồ chơi ngoài trời. 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA1 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

PTTC 

VĐ: Dạy trẻ kỹ năng 

cài cởi kéo khoá trang 

phục 

- Quan sát: Cây phượng 

- TCVĐ: Rồng rắn rồng 

rết 

- Chơi tự do 

Khu vực trước phòng HT, 

HP 

+Chơi một số trò chơi dân 

gian ... 

+ Chơi một số trò chơi 

trên sân trường 

+ Nhặt và phân loại lá cây 

+ Chơi vẽ phấn trên sân 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày tết trung thu và 

một số hoạt động diễn 

ra trong ngày tết trung 

thu 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

PTTM 

Nặn : mâm ngũ quả 

trung thu 

Quan sát: Cây xoài 

- TCVĐ: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

- Chơi tự do 

Khu vực trước phòng HT, 

HP 

+Chơi một số trò chơi dân 

gian ... 

+ Chơi một số trò chơi 

trên sân trường 

+ Nhặt và phân loại lá cây 

+ Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

Nghe hát: Đêm trung 

thu 



Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

PTNN 

Thơ; Trung thu đến 

- Quan sát: Thời tiết 

 - TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự do 

Khu vực trước phòng HT, 

HP 

+Chơi một số trò chơi dân 

gian ... 

+ Chơi một số trò chơi 

trên sân trường 

+ Nhặt và phân loại lá cây 

+ Chơi vẽ phấn trên sân 

Giới thiệu với trẻ về 

cách làm bánh trung 

thu 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

PTNT 

Gộp tách nhóm có số 

lượng là 6 thành 2 

phần bằng các cách 

khác nhau 

- Quan sát: Cây hoa dừa  

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

Khu vực trước phòng HT, 

HP 

+Chơi một số trò chơi dân 

gian ... 

+ Chơi một số trò chơi 

trên sân trường 

+ Nhặt và phân loại lá cây 

+ Chơi với bộ đồ chơi 

ngoài trời 

Tổ chức cho trẻ vui tết 

trung thu hoạt động 

múa lân 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

PTNN 

Làm quen chữ cái : a,ă, 

â 

 

- Quan sát: Cây hoa bằng 

lăng  

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

Khu vực trước phòng HT, 

HP 

+Chơi một số trò chơi dân 

gian ... 

+ Chơi một số trò chơi 

trên sân trường 

+ Nhặt và phân loại lá cây 

Lau dọn lá cây 

Lao động vệ sinh lớp 

học 

Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương bé ngoan 



+ Chơi vẽ phấn trên sân 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA2 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

         PTTM 

Nặn đồ chơi trung thu 

QS: Vườn rau góc thiên 

nhiên trường 

- TCVĐ: Đi trên dây 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB3  

- Xếp hình bạn trai, bạn 

gái băng hình học 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá 

- Chơi các trò chơi vận 

động trên sân 

 

Trò chuyện với trẻ về 

1 số hoạt động diễn ra 

trong ngày tết trung 

thu 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

         PTTC 

Chạy vượt qua 2-3 

chướng ngại vật 

 

QS:  hòn non bộ 

- TCVĐ: Kéo co 

 - Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

- Xếp hình bạn trai, bạn 

gái bằng hình học 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá. 

- Chơi các trò chơi vận 

động trên sân 

- Làm quen bài thơ: 

“Ông giẳng, ông 

giăng”  

Thứ Tư 

(Ngày 01/9/2025) 

         PTNT 

Toán:Gộp tách các 

nhóm đối tượng có số 

lượng là 6 thành 2 

- QS: vườn rau góc thiên 

nhiên trường 

- TCVĐ: Đi trên dây 

- Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

Hát bài hát: Ánh trăng 

hoà bình 



phần bằng các cách 

khác nhau 

 

- Xếp hình bạn trai, bạn 

gái bằng hình học 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá. 

- Chơi các trò chơi vận 

động trên sân 

 

Thứ Năm 

(Ngày 02/9/2025) 

         PTNN 

Đồng dao: Ông giẳng 

ông giăng 

- QS: thời tiết 

- TCVĐ: 

- Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

- Xếp hình bạn trai, bạn 

gái bằng hình học 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá. 

- Chơi các trò chơi vận 

động trên sân 

- Vệ sinh lau đồ dùng 

đồ chơi vệ sinh lớp 

học 

Thứ Sáu 

(Ngày 03/9/2025) 

        PTTM 

Dạy múa ánh trăng hoà 

bình 

 

QS: Vật chìm – vật nổi 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: 

Khu vực trước lớp 4TB3 

- Xếp hình bạn trai, bạn 

gái bằng hình học 

- Chơi nhặt lá cây, phân 

loại lá. 

- Chơi các trò chơi vận 

động trên sân 

 

- Văn nghệ cuối tuần. 

- Nhận xét nêu gương 

cuối tuần 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA3 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 



Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

        * PT TC: 

VĐ: Chuyền bóng qua 

đầu 

qua chân 

- QS: Đầu kỳ lân 

- TCVĐ:  Múa lân 

- Chơi tự do: 

Chơi khu vực 

nhà chòi gần hội trường: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

vòng… 

- Làm quen với bài hát: 

Rước đèn tháng 8. 

- Chơi nhẹ nhàng 

trong góc chơi. 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

        * PT NN: 

Làm quen với chữ cái 

a, ă, â 

- QS: Cây cau 

- TCVĐ: Bật liên tục qua 

7 vòng 

- Chơi tự do: 

Chơi khu vực 

nhà chòi gần hội trường: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

vòng… 

- Trò chuyện, xem 

tranh ảnh, video...về 

một hoạt động vào 

ngày tết trung thu. 

 

Thứ Tư 

(Ngày 

01/10/2025) 

   * PTTM: 

Dạy múa: 

Đêm trung thu       

- QS: Nhà bóng 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do: 

Chơi khu vực nhà chòi 

gần hội trường: Chơi 

PTTC:  Ném bóng vào rổ, 

bật liên tục vào 7 

vòng…) 

- Làm quen với cậu 

truyện: câu chuyện của 

tay phải tay trái. 

Thứ Năm 

(Ngày 

02/10/2025) 

        * PTNT: 

Gộp, tách các nhóm 

đối tượng có số lượng 

là 6 thành 2 phần bằng 

các cách khác nhau và 

đếm 

- QS: Lá cây khô 

- TCVĐ: Đi trên dây 

- Chơi tự do: 

Chơi khu vực 

nhà chòi gần hội trường: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

vòng… 

- Trò truyện với trẻ về 

1 ngày Giỗ Tổ Mạc 

Đăng Dung 



Thứ Sáu 

(Ngày 

03/10/2025) 

     * PTNN: 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Câu truyện của 

tay phải 

tay trái 

- QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba. 

- Chơi tự do: 

Chơi khu vực 

nhà chòi gần hội trường: 

Chơi PTTC: Ném bóng 

vào rổ, bật liên tục vào 7 

vòng… 

- Lao động tập thể: Lau 

giá đồ chơi, lá cây ở 

các góc. 

- Biểu diễn văn nghệ. 

- Nêu gương cuối tuần.     

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN- LỚP 5TA4 

TUẦN I – NHÁNH: TRUNG THU 

 ( Thời gian thực hiện: 1 tuần  từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều 

Thứ Hai 

(Ngày 29/9/2025) 

PT ngôn ngữ 

- Thơ: Trung thu đến 

- QS: Cây lộc vừng 

-TCVĐ: Bật liên tục 

qua 7 vòng. 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB4 chơi với 

các trò chơi (nhặt lá cây, 

phân loại lá; in hình lá cây 

tranh ảnh về chủ đề.) 

- Nghe nhạc thiếu nhi 

bài hát Rước đèn 

tháng 8. 

Thứ Ba 

(Ngày 30/9/2025) 

PT thể chất 

- VĐ tinh: Bé cài, cởi 

cúc, kéo khoá trang 

phục. 

- QS: Cây nha đam. 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB4 chơi với 

các trò chơi (nhặt lá cây, 

phân loại lá; in hình lá cây 

tranh ảnh về chủ đề.) 

 

- Trò chuyện cùng trẻ về 

tết trung thu (15/8 âm 

lịch) 

Thứ Tư 

(Ngày 

01/10/2025) 

PT nhận thức 

- Toán: Gộp, tách các 

nhóm đối tượng có số 

lượng là 6 thành 2 

- QS: Cây hoa dừa. 

- TCVĐ: Trồng nụ 

trồng hoa. 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB4 chơi với 

Tập tô chữ số 6 



phần bằng các cách 

khác nhau và đếm.  

các trò chơi (nhặt lá 

cây, phân loại lá; in 

hình lá cây tranh ảnh về 

chủ đề.) 

Thứ Năm 

(Ngày 

02/10/2025) 

PT ngôn ngữ. 

- Làm quen chữ cái a, 

ă, â.  

- QS: Thời tiết. 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB4 chơi với 

các trò chơi (nhặt lá 

cây, phân loại lá; in 

hình lá cây tranh ảnh về 

chủ đề.) 

  

  

-'Tham dự trò chuyện 

về ngày trung thu 

Thứ Sáu 

(Ngày 

03/10/2025) 

PT thẩm mỹ 

- Múa: Gác trăng 

- QS: Cây bằng lăng 

- TCVĐ: Ai cao hơn 

- Chơi tự do: Khu vực 

trước lớp 4TB4 chơi với 

các trò chơi (nhặt lá 

cây, phân loại lá; in 

hình lá cây tranh ảnh về 

chủ đề.) 

  

- Lao động vệ sinh 

lớp học. 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương bé 

ngoan. 

 

 


